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Phụ lục 1
 (Kèm theo thông báo số 1168 /TB-TTYT  ngày 27 /9 /2023 của Trung tâm y tế TP Hạ Long)

STT Danh mục
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật

và các thông tin liên quan về kỹ thuật
ĐVT Số lượng

1 Huyết áp kế

Khoảng đo : 20 ~ 300mmHg; Sai số: +-3mmHg;
Hệ thống khí: Bao quấn quanh tay bằng vải có
miếng dán khóa, bên trong là ruột hơi làm bằng

cao su, có ống hơi và bóp bóng hơi.
Bộ 55

2 Ống nghe
Ống nghe 02 mặt có hệ thống dây dẫn khí làm
bằng chất liệu cao su cao cấp chống oxy hóa

Bộ 41

3 Đèn khám treo trán (đèn clar)
Đèn Led ánh sáng trắng tuổi thọ cao; Pin sạc dung
lượng cao dùng liên tục >8h mỗi lần sạc, cho phép

sạc nhồi; Gương cầu gom tốt 1cm
Chiếc 19

4 Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực

Gồm 266 mắt thử kèm phụ kiện (gọng kính, trụ
chéo, che mắt, thước đo đồng tử) + Bảng thị lực
bằng Gồm 1 đèn thị lực, 1 kính lỗ che mắt bằng
nhựa và 1que chỉ bảng điều chỉnh được độ dài.

Bộ 21

5 Bình ô xy + Bộ làm ẩm có đồng hồ + Mask thở ô xy
Gồm bình oxy ≥8 lít và bộ làm ẩm có đồng hồ oxy

kèm mask thở oxy Bộ 15

6 Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần Bao gồm: 1 mặt nạ, 1 dây dẫn khí, 1 bóng bóp 
nhựa và 1 túi khí dùng cho người lớn. 

Cái 24

7 Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần Bao gồm: 1 mặt nạ, 1 dây dẫn khí, 1 bóng bóp 
nhựa và 1 túi khí dùng cho trẻ em. 

Cái 25

8
Xe tiêm Chất liệu: inox 430, chia làm 2 tầng. Kích thước 

Dài x rộng x cao khoảng 650x450x850mm, 
Khung xe: Inox hộp 20x20; Các thanh giằng: Inox
ống Ф12; Mặt bàn: Inox lá dày 0.4, chất liệu inox 
430; Bánh xe: Bánh xe nhựa Ф70

Cái 12
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